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TÒA ÁN N              K -              

 ới t à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

-   ẩm      -   ủ t     i   t  : Ô   Pha  Hu  Viễ . 

-       i t ẩm         :  

1. Ông Siu Drênh.  

2.     N ô Thị Tu ết Mai. 

-          i   t  : Ông N u ễ  Vă  Tì h – Th     T a     h   d   

hu    K, tỉ h Gia Lai. 

-   i  iệ   iệ   iểm s t           uyệ  K, tỉ    i    i t  m gi  

phiên toà:    N u ễ  Thị T ờ   Vi - Kiểm   t viê . 

N    28 th    9  ăm 2023, t i t      T       h   d   hu    K, tỉ h Gia 

Lai   t       th m cô    hai v     d      th       : 15/2022/TLST-        19 

th    10  ăm 2022, v  vi c  T a h ch   hợ  đồ   tí  d   ” the   u ết đị h đ a 

v      a   t      : 08/2023      T-        28 th    8  ăm 2023 và  u ết 

đị h h ã   hiê  t a   : 03/2023    T-DS, ngày 13 tháng 9  ăm 2023,  i a c c 

đ       :  

-  guy   đơ : Ngân hàng N;  ịa chỉ: 02 L,  h ờ   T,  u    , th  h  h  

H  Nội.  

N  ời đ i di   the   h    u t: Ô   Ph m T    V, chức v : Tổ    i m đ c. 

N  ời đ ợc ủ   u     h i  i   v  tham  ia t  t   : Ô   H     Vă  L, 

Chức v : Gi m đ c N    h    N – Chi  h  h hu  n K  ông Gia Lai ( heo  u  t 

đ nh về việc    qu ền th c hiện qu ền  ngh a vụ t  tụng v  thi h nh  n s  

2965/ Đ-NHNo-PC, ng   27/12/2019 c a  ổng gi m đ c Ngân hàng N v   u  t 

đ nh về việc    qu ền th c hiện qu ền  ngh a vụ t  tụng v  thi h nh  n s  

2665/ Đ-NHNo-PC, ng   01/12/2022 c a  ổng gi m đ c  g n h ng  ). 

N  ời đ ợc ủ   u      i:         Thị Nh  H, Chức v : Phó  i m đ c 

N    h    N - Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai ( heo  iấ     qu ền   i s  

71/2022/NHNo KCR-UQL, ngày 19/10/2022 c a  i m đ c Ngân hàng N – Chi 

nh nh hu ện K Đông  ia Lai).  

Bà H có mặt. 

- Bị đơ :     i h Thị H,  i h  ăm 1966 v  b  N u ễ  Thị D,  i h  ăm 

1975; địa chỉ: L    T, xã Ch, hu    K, tỉ h Gia Lai -  Vắ   mặt  ầ  thứ hai không 

có lý do. 

          Ụ   : 
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1. Theo      h i  i   đ       17/10/2022,     t   hai v     iế  t i  hiê  

t a,   u ê  đ   t ì h b  : Ngày 18/01/2016, bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D 

có thỏa thu   va  của N    h    N thông qua chi nhánh hu    K  ô   Gia Lai 

   ti   100.000.000 đồ   theo Hợ  đồ   tí  d       160103.05 H T . C  thể, 

t i Gi    h    ợ    04/GNN, ngày 13/3/2018 hai b  đã  hi  h    ợ t i N    h    

N thô    ua Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai với    ti     c là 100.000.000 

đồ  ,  ãi  u t va     10%  ăm,  ãi  u t  ợ  u  h   bằ   150%  ãi  u t ti   vay, lãi 

ch m t    ãi    10%  ăm, thời h   va     12 th     ể từ      13/3 2018 đế       

13/3 2019,  h    ỳ t    ãi    3 th    1  ỳ, bi    h   b   đ m: Ch  va   hô   b   

đ m bằ   t i     the  N hị đị h 55 2015 N -CP ngày 09/6 2015 của Chí h  hủ. 

    ợ   c tính đế       17 10 2022 c     i    94.958.904 đồ  . Hi   t i,  h    

va  t i hợ  đồ   tí  d    này đã  u  h   từ      13/3/2019 do khách hàng không 

th c hi     hĩa v  t    ợ  h  đã cam  ết t i hợ  đồ   tí  d    cũ    h   i   

 h    ợ v  c  tì h t    t   h   hĩa v  t    ợ ch  Ngân hàng N. Că  cứ v   điểm b 

 h    6.1  i u 6 Hợ  đồ   tí  d    m  02 bê  đã     ết, Ngân hàng N thông qua 

Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai  h i  i    êu cầu T        h   d   hu    K 

 em   t,  i i  u ết buộc bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D  h i t   ch  Ngân 

hàng N thô    ua Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai    ti     c v   ãi tí h đế  hết 

ngày 28/9/2023 là 167.440.615 đồ  , t     đó ti    ợ   c    94.958.904 đồ   v  

ti    ợ  ãi    72.481.711 đồ   (ba   ồm  ãi t     h      4.986.301 đồ  ,  ãi ch m 

t      2.329.893 đồ   v   ãi  u  h      65.165.517 đồ  ). Tuy nhiên, sau khi xem 

  t   i  ội du   hợ  đồ   tí  d     ói t ê  thì Ngân hàng N  i   út   i  hầ   êu 

cầu  ãi ch m t   với    ti      2.329.893 đồ   vì t     hợ  đồ    hô   có thỏa 

thu   v  v   đ     . Nh  v  ,    ti   Ngân hàng N  êu cầu b  H và bà D  h i t   

c     i    94.958.904 đồ    ợ   c v  ti    ợ  ãi    70.151.818 đồ g (ba   ồm  ãi 

t     h      4.986.301 đồ   v   ãi  u  h      65.165.517 đồ  ), tổ   cộ      

165.110.722 đồ  . Ngoài ra, Ngân hàng N cũ    êu cầu bà  i h Thị H và bà 

N u ễ  Thị D  h i tiế  t c t    ãi  h t  i h the  mức  ãi  u t thỏa thu   t i  i   

 h    ợ    04 GNN      13/3 2018  ể từ      tiế  the  của        t       th m 

ch  đế       th c tế hai b  t   hết  ợ   c ch  Ngân hàng N thông qua Chi nhánh 

hu    K  ô   Gia Lai.  

2. V   hía bị đ   t     v        bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D có đă   

   hộ  h u th ờ   t ú v   i h      t i làng T, xã Ch, hu    K, tỉ h Gia Lai. 

T      u  t ì h  i i  u ết v     mặc dù đã đ ợc T a    t    đ t đầ  đủ v  hợ     

c c vă  b   t  t    the   u  đị h  h    bà H và bà D vắ   mặt,  hô   tham gia 

t  t    v   hô   có vă  b   t ì h b      iế  ha   êu cầu  ì.  

T i  hiê  t a, đ i di   Vi    iểm   t  h   d   hu    K, tỉ h Gia Lai  h t 

biểu    iế  v  vi c ch   h  h  h    u t của Th m  h  , Th     t     vi c     

d    hồ    v    , tiế  h  h c c thủ t c t  t   ; vi c ch   h  h  h    u t của c c 

đ        v  của Hội đồ     t    t i  hiê  t  ,  hẳ   đị h: T      đã   c đị h 

đú    ua  h  t a h ch  ; c c thủ t c t  t    T a    đã tiế  h  h c  b   đú    u  

đị h của  h    u t  iê   v  thời h   chu   bị   t    có vi  h m  u  đị h t i 

 h    1  i u 203 của  ộ  u t T  t    d     ; đ i với c c đ        t     v     
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thì   u ê  đ   đã ch   h  h v  th c hi   đầ  đủ các qu    v    hĩa v  của mì h, 

riêng bị đ    hô   ch   h  h v  th c hi   đú   c c  u    v    hĩa v  của mì h; 

Hội đồ     t    tu   the   h    u t  hi  i i  u ết v    ,  hô   có  ai  ót, vi 

 h m      a. 

N   i  a, đ i di   Vi    iểm   t c    h t biểu    iế  v  vi c  i i  u ết v  

   v  đ    hị Hội đồ     t   :  

- Á  d    các  i u 26, 35 39, 147, 227, 228, 244,  266 và 267 của  ộ  u t 

T  t    d     ;  

- Á  d    c c  i u 256, 471, 474, 476 của  ộ Lu t d       ăm 2005 v  

 i u 688  ộ  u t d       ăm 2015; c c  i u 91 v  95 Lu t c c Tổ chức tí  d    

 ăm 2010. 

- Că  cứ v   N hị  u ết    326 2016 U TV H14,      30 12 2016 của 

Uỷ ba  Th ờ   v   u c hội  u  đị h v  mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộ ,  u      

v     d        hí,     hí T a   . 

1.    ch    h    êu cầu  h i  i   của   u ê  đ  . 

-  uộc bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D  h i t   tổ   d   ợ (t m tí h đế  

ngày 28/9/2023) là 165.110.722 đồ   t     đó  ợ   c    94.958.904 đồ  ,  ợ  ãi 

là 70.151.818 đồ   v   ợ  ãi  h t  i h the  mức  ãi  u t thỏa thu    ể từ      tiế  

the  của        t       th m ch  đế       th c tế bà H, bà D t   hết  ợ ch  N    

hàng N. 

-  ì h chỉ   t     hầ   êu cầu  h i  i   m    u ê  đ   đã  i   út t i  hiê  

t a đ i với    ti    ãi ch m t      2.329.893 đồ  . 

2. V      hí:          chịu     hí the   u  đị h của  h    u t. 

  Ậ   Ị    Ủ        : 

S u   i  g i    ứu     tài  iệu  ó tr  g  ồ sơ vụ    đ ợ  t ẩm tr  t i 

  i   t à và  ă   ứ  ết quả tr     u   t i   i   t  ,   i đồ g xét xử      

đị  : 

[1]. V  t  t    v   ua  h   h    u t t a h ch  :  

Ngân hàng N ủ   u    ch  Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai  h i  i   bà 

 i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D có địa chỉ c  t ú t i      T, xã Ch, hu  n K, tỉ h 

Gia Lai để  êu cầu hai bà t    ợ   c v   ãi the  Hợ  đồ   tí  d       

160103.05 H T  m  hai bê  đã     ết vào ngày 18/01/2016.    đó, đ      v     

t a h ch   v  hợ  đồ   tí  d    và T a     h   d   hu    K, tỉ h Gia Lai th    , 

 i i  u ết    đú   th m  u    the  đị h t i c c  i u 26, 35 v  39 của  ộ  u t T  

t    d     . 

 ị đ   t     v        bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D mặc dù đã đ ợc 

T a    t i u t   hợ     để t ì h b      iế , h a  i i v  tham  ia  hiê  t a   t    

v      h    đ u vắ   mặt  hô      d   ê  T a    tiế  h  h   t    vắ   mặt bà H 

và bà D the   u  đị h t i điểm b  h    2  i u 227 của  ộ  u t T  t    d      và 

hai b   h i chịu h u  u  của vi c  hô   th c hi     hĩa v  chứ   mi h the   u  

đị h t i  i u 91 của  ộ  u t T  t    d     . N   i  a, Hội đồ     t     ẽ că  cứ 

v    ời  hai của   u ê  đ   cũ    h  c c t i  i u, chứ   cứ đã thu th   đ ợc 

t      u  t ì h tiế  h  h t  t    để  em   t,  u ết đị h v  v         hù hợ . 
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 [2]. V    ội du   t a h ch  :  

Vào ngày 18/01/2016, Ngân hàng N thô    ua chi  h  h hu    K  ô   

Gia Lai đã    Hợ  đồ   tí  d       160103.05 H T  với bà  i h Thị H và bà 

N u ễ  Thị  . The  đó, Ngân hàng N thô    ua Chi  h  h hu    K  ô   Gia 

Lai cho bà H và bà D va     ti   100.000.000 đồ  . C  thể, t i Gi    h    ợ    

04/GNN, ngày 13/3/2018 bà H và bà D đã  hi  h    ợ t i Ngân hàng N thông qua 

Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai    ti     c    100.000.000 đồ   với  ãi  u t va  

   10%  ăm,  ãi  u t  ợ  u  h   bằ   150%  ãi  u t ti   va ,  ãi ch m t    ãi    

10%  ăm, thời h   va     12 th     ể từ      13 3 2018 đế       13 3 2019, 

 h    ỳ t    ãi    3 th    1  ỳ.         h    va   hô   b   đ m bằ   t i     the  

 u  đị h t i N hị đị h    55 2015 N -CP ngày 09/6 2015 của Chí h  hủ.     ợ 

  c của  h    va  tí h đế       17 10 2022 c     i    94.958.904 đồ  .  

Xét vi c hai bê     hợ  đồ   hợ  đồ   tí  d    nói trên    h    t    t  

  u   ,  ội du   v  hì h thức của c c hợ  đồ   đ u tu   thủ đú   c c  u  đị h 

của  ộ  u t        và t i c c  i u 91 v  95 của Lu t c c Tổ chức tí  d     ăm 

2010  ê   h t  i h c c  u    v    hĩa v .  u  t ì h th c hi   hợ  đồ   mặc dù 

đã đế  h   t     c v   ãi đị h  ỳ  h    bê  va   hô   t      vi  h m v    h    

cam  ết m  c c bê  đã thỏa thu   t     Hợ  đồ   tí  d    nên  h    va  t ê  đã 

chu ể   a    ợ  u  h  . Chính vì v  , Ngân hàng N có  u     h i  i    êu cầu 

T a    buộc bà H và bà D  h i t    ợ   c v   ãi  h t  i h.  

  t vi c thỏa thu   v  mức  ãi  u t va  của c c bê  t     Hợ  đồ   tí  

d        hù hợ  với  i u 11  u  chế ch  va  của tổ chức tí  d    đ i với  h ch 

hàng. T i  hiê  t a,   u ê  đ   cu   c   b    tí h  ãi  hù hợ  với chí h   ch  ãi 

 u t của N    h    t     từ   thời  ỳ, đú   the   u  đị h t i các  i u 91 và 95 

của Lu t c c Tổ chức tí  d     ăm 2010 và phù hợ  với  i u 476 của  ộ  u t 

        ăm 2005.   i chiếu b     a   ê v   ãi  u t d    u ê  đ   cu   c   thì 

tính đế         t       th m (ngày 28/9/2023), bà H và bà D c    ợ Ngân hàng N 

thông qua Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai    ti    ãi    70.151.818 đồ   (ba  

 ồm  ãi t     h      4.986.301 đồ   v   ãi  u  h      65.165.517 đồ  ).  

T i  hiê  t a,  au  hi  em   t   i  ội du   hợ  đồ   tí  d     ói t ê  thì 

đ i di   của Ngân hàng N có đ    hị với Hội đồ     t     i   út   i  hầ   êu cầu 

 ãi ch m t   với    ti      2.329.893 đồ   vì t     hợ  đồ    hô   có thỏa thu   

v  v   đ     .      hị        t    u    v   hù hợ  với  u  đị h của  h    u t 

 ê  Hội đồ     t    ch    h   v   ẽ đì h chỉ   t    đ i với  hầ   êu cầu    . 

Nh  v  , Hội đồ     t     ẽ ch    h    êu cầu  h i  i   c     i của 

  u ê  đ   đồ   thời buộc bà H và bà D  h i t   ch  N    h    N thông qua Chi 

 h  h hu    K  ô   Gia Lai    ti    ợ   c là 94.958.904 đồ   và 70.151.818 

đồ   ti    ợ  ãi là  hù hợ . 

[3]. V  đ    hị của đ i di   Vi    iểm   t đ i với  ội du   v         hù 

hợ  với c c  u  đị h của  h    u t  ê  Hội đồ     t    ch    h  . 

[4]. V      hí:     êu cầu  h i  i   của   u ê  đ   đ ợc ch    h    ê  

  u ê  đ    hô    h i chịu     hí d         th m; bị đ    h i chịu     hí d      

   th m t     ứ   với   hĩa v  t    ợ. 
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[5]. V   u     h    c  : C c đ        có  u     h    c   the   u  đị h 

của  h    u t.   

Vì c c  ẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ vào các  i u 26, 35, 39, 147, 227, 228, 235, 238, 264, 266 và 273 

của  ộ  u t T  t    d     . 

Á  d    các  i u 256, 471, 474, 476  ộ Lu t d       ăm 2005 v   i u 

688 của  ộ  u t         ăm 2015; c c  i u 91 v  95 của Lu t c c Tổ chức tí  

d   . 

Că  cứ N hị  u ết    326 2016 U TV H14,      30 12 2016 của Uỷ ba  

Th ờ   v   u c hội  u  đị h v  mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộ ,  u      v     

d        hí,     hí T a   . 

 uy   xử:  

1. Ch    h    êu cầu  h i  i   của N    h    N. 

- Buộc bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D  h i t   ch  N    h    N thông 

qua Chi nhánh hu    K  ô g Gia Lai    ti    ợ   c là 94.958.904 đồ   (Chín 

m  i b   t i u chí  t ăm  ăm m  i t m   hì  chí  t ăm  ẻ b   đồ  ) và 

70.151.818 đồ   (    m  i t i u một t ăm  ăm m  i m t   hì  t m t ăm m ời 

t m đồ  ) ti    ợ  ãi, tổ   cộ   hai  h    là 165.110.722 đồ   (Một t ăm sáu 

m  i  ăm t i u một t ăm m ời   hì  b   t ăm hai m  i hai đồ  ). 

Kể từ      tiế  the  của        t       th m, bà  i h Thị H v  b  N u ễ  

Thị D c    h i tiế  t c chịu  h    ti    ãi  u  h   của    ti    ợ   c ch a tha h 

t   , the  mức  ãi  u t m  c c bê  thỏa thu   t     hợ  đồ   ch  đế   hi tha h 

t          h     ợ   c    . T  ờ   hợ  t     hợ  đồ   tí  d   , c c bê  có 

thỏa thu   v  vi c đi u chỉ h  ãi  u t ch  va  the  từ   thời  ỳ của N    h    

ch  va  thì  ãi  u t m   h ch h    va   h i tiế  t c tha h t    ch  N    h    ch  

va  the   u ết đị h của T a    cũ    ẽ đ ợc đi u chỉ h ch   hù hợ  với    đi u 

chỉ h  ãi  u t của N    h    ch  va . 

2.  ì h chỉ   t     hầ   êu cầu  h i  i   m    u ê  đ   đã  i   út t i 

 hiê  t a đ i với    ti   lãi ch m t      2.329.893 đồ   (Hai t i u ba t ăm hai 

m  i chí    hì  t m t ăm chí  m  i ba đồ  ).  

3. V      hí:  

-  uộc bà  i h Thị H v  b  N u ễ  Thị D  h i chịu 8.255.536 đồ   (Tám 

t i u hai t ăm  ăm m  i  ăm nghìn  ăm t ăm ba m  i   u đồ  ) án phí d         

th m. 

- Ngân hàng N không  h i chịu     hí d         th m; h    t     i ch  N    

hàng N thô    ua Chi  h  h hu    K  ô   Gia Lai    ti   3.851.923 đồ   (Ba 

t i u t m t ăm  ăm m  i m t nghìn chí  t ăm hai m  i ba đồ  ) t m ứ       hí 

d         th m đã  ộ  the  biê   ai thu t m ứ    hí,     hí T a       0004339 

ngày 19/10/2022 của Chi c c Thi h  h    d      hu    K, tỉ h Gia Lai. 

4. V   u     h    c  : T     thời h   15       ể từ      tu ê    , 

  u ê  đ   có  u      m đ    h    c   để  êu cầu T a     h   d   tỉ h Gia Lai 
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  t     húc th m.  ị đ   vắ   mặt t i  hiê  t a có  u     h    c   t     thời 

h   15       ể từ       h   đ ợc b      h ặc      b      đ ợc  iêm  ết. 

5. T  ờ   hợ  b          đ ợc thi h  h the   u  đị h t i đi u 2 Lu t Thi 

h  h    d      thì    ời đ ợc thi h  h    d     ,     ời  h i thi h  h    d      

có  u    th   thu   thi h  h   ,  u     êu cầu thi h  h   , t    u    thi h  h    

h ặc bị c     chế thi h  h    the  c c  i u 6, 7, 7a, 7b v  9 của Lu t thi h  h    

d     ; thời hi u thi h  h    đ ợc th c hi   the   u  đị h t i  i u 30 Lu t thi 

h  h    d     . 

 ơi     :  
-  A D tỉnh  ia Lai;                                          

- V   D hu ện  ; 

-  hi cục   AD  hu ện  ; 

-   c đ  ng s ;                                                                                

- L u hồ s  vụ  n.                                                                                                                     
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